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	Số: 6459/SGDĐT-KTKĐ
V/v cung cấp thông tin các trường trung học cơ sở phục vụ khảo sát chính thức TALIS 2024
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2023


Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện

Căn cứ Công văn số 1735/QLCL- KTĐGQG ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cung cấp thông tin các trường trung học cơ sở phục vụ khảo sát chính thức TALIS 2024;

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo các trường THCS thực hiện cung thông tin các trường trung học cơ sở (theo mẫu phụ lục đính kèm của Cục Quản lý chất lượng giáo dục)

Gửi file phụ lục (gồm file excel và file pdf có ký tên đóng dấu) về Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ mail: nnnghia.sgddt@tphcm.gov.vn trước ngày 10/11/2024.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị liên hệ trực tiếp với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục để kịp thời giải quyết.

Thông tin chi tiết xin liên hệ ông Nguyễn Võ Đăng Khoa qua số điện thoại: 0919.174.220 hoặc ông Nguyễn Nhân Nghĩa, điện thoại: 0988.653.584./.

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, KTKĐ (NNN).
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Lê Hoài Nam


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PL THCS


			  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG


						Phụ lục. BIỂU MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG CÓ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 
(Kèm theo Công văn số 1735/QLCL-KTĐGQG ngày 01 tháng 11 năm 2023)





						Tên tỉnh/thành phố:						Địa chỉ:


						Họ và tên người lập DS:						Số ĐTDĐ của người lập DS:												Email người lập DS:


						Số lượng trường trong DS:						Ngày lập DS:





						Thông tin trường																		Phân loại												Số lượng Toàn trường


			TT			Tên trường			Huyện/Quận			Xã/Phường			Địa chỉ trường			Họ và tên  
Hiệu trưởng			Số ĐTDĐ của Hiệu trưởng			Cấp học			Loại hình			Vị trí trường 			Mô hình			SL lớp 			SL 
học sinh 			SL giáo viên 			SL máy tính đang sử dụng được


						(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)			(10)			(11)			(12)			(13)			(14)


			1


			2


			3


			4


			5


			…





						Chú thích:


						- DS: danh sách


						- SL: số lượng


						- ĐTDĐ: điện thoại di động





						Yêu cầu:


						- Dữ liệu được điền vào phần mềm Microsoft Excel từ 2013 trở lên


						- Thông tin được điền vào các ô với font Time New Roman, cỡ chữ 13


						- Địa chỉ email gửi về: talisvietnam@moet.gov.vn.








						Hướng dẫn lập biểu mẫu


						Mục chính			Chi tiết			Cột			Ghi chú


						Thông tin trường			Tên trường			(1)			Ghi tên trường (ghi đầy đủ tên trường không viết tắt)
Ví dụ: Trường THCS Lê Lợi; Trường TH-THCS-THPT Nguyễn Văn Trỗi


									Huyện/Quận			(2)			Ghi thông tin đầy đủ, không viết tắt


									Xã/Phường			(3)			Ghi thông tin đầy đủ, không viết tắt


									Địa chỉ trường			(4)			Ghi thông tin đầy đủ, không viết tắt


									Họ và tên 
Hiệu trưởng			(5)			Ghi thông tin đầy đủ, không viết tắt


									Số ĐTDĐ của Hiệu trưởng			(6)			Ghi thông tin chính xác, số thường dùng để tiện liên lạc


						Phân loại			Cấp học			(7)			Ghi thông tin cấp học của trường, cụ thể như sau:
Điền số "1": Nếu trường là cấp THCS
Điền số "2": Nếu trường là liên cấp (nhiều cấp học)


									Loại hình			(8)			Ghi thông tin loại hình của trường, cụ thể như sau:
 Điền số "1": Nếu là trường công lập
 Điền số "2": Nếu là trường ngoài công lập (Bao gồm các trường dân lập, tư thục, ….)


									Vị trí trường 			(9)			Ghi vị trí trường đóng tại tỉnh, cụ thể như sau:
 Điền số "1": Nếu trường thuộc thành phố, thị xã
 Điền số "2": Nếu trường thuộc nông thôn, thị trấn, ven biển, vùng núi thấp
 Điền số "3": Nếu trường thuộc miền núi cao, hải đảo


									Mô hình			(10)			Ghi thông tin về mô hình trường, cụ thể như sau:
Điền số "1": Trường quốc tế
Điền số "2": Trường chất lượng cao
Điền số "3": Trường chỉ dạy học sinh bằng tiếng nước ngoài
Điền số "4": Trường dành cho học sinh chuyên biệt
Để trống: Trường không thuộc các mô hình trên 


						Số lượng Toàn trường
			SL lớp			(11)			Ghi số lượng lớp của trường (THCS) - Số lượng tại thời điểm thu thập thông tin


									SL học sinh 			(12)			Ghi số lượng học sinh của trường (THCS) - Số lượng tại thời điểm thu thập thông tin


									SL giáo viên 			(13)			Ghi số lượng giáo viên của trường (THCS) - Số lượng tại thời điểm thu thập thông tin 
Ghi chú: Số lượng gồm giáo viên trong và ngoài biên chế của trường, KHÔNG bao gồm nhân viên, trợ giảng, giáo viên tập sự…


									SL máy tính đang sử dụng được			(14)			Ghi số lượng máy tính có kết nối internet của Nhà trường (để phục vụ công tác khảo sát, trả lời trực tuyến trên máy tính)








&P/ &N	









